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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA 
HỒI SỨC CẤP CỨU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:...../QĐ-ĐHYDCT ngày ... tháng... năm ......)

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC
1.1. Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 
1.2. Thời gian đào tạo: 12 tháng
1.3. Hình thức đào tạo: Tập trung
1.4. Khối lượng học tập (ĐVHT): 50 (trong đó ôn thi và thi: 5) 

1.4.1. Giảng dạy:
45 ĐVHT
LT: 13

TH: 32
1.4.2. Tốt nghiệp: 
05 ĐVHT
LT: 02

TH: 03

1.5. Phân bố thời gian (tiết):      
Tổng: 1800
LT: 225

TH: 1575
1.6. Mô tả khóa học:

Lớp Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu là lớp đào tạo y khoa liên tục cho các bác sĩ có nhu cầu kiến thức về hồi sức cấp cứu. Khóa học này nhằm bổ sung kiến thức về hồi sức cấp cứu cho các bác sĩ đa khoa đã tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước và cung cấp nền tảng cho các bác sĩ muốn tiếp tục học chuyên sâu về chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

2.1 Mục tiêu chung
Cung cấp kiến thức cơ bản về chuyên ngành Hồi sức cấp cứu cho bác sĩ đa khoa.

2.2 Mục tiêu cụ thể sau khi hoàn thành khóa học
· Chẩn đoán được các bệnh lý thuộc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

· Làm tốt các thủ thuật, kỹ thuật thuộc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

· Điều trị tốt các bệnh lý thuộc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN HỌC VIÊN
3.1. Đối tượng học viên
Bác sĩ đa khoa đã tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước.
3.2. Hình thức tuyển học viên
Xét tuyển
4. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: Tổng: 50 ĐVHT. Bao gồm:

Giảng dạy:
LT: 13 ĐVHT (195 tiết)
TH: 32 ĐVHT (1440 tiết)
Thi tốt nghiệp:
LT: 2 ĐVHT (30 tiết)
TH: 03 ĐVHT (135 tiết)
Tổng số tiết: 1800 tiết.
	TT
	Tên môn học/ học phần
	Đơn vị học trình

	
	
	TC
	LT
	TH

	1
	Môn cơ sở
	2
	2
	0

	2
	Môn hỗ trợ
	3
	3
	0

	3
	Môn chuyên ngành
	40
	8
	32

	4
	Ôn thi
	5
	2
	3

	Tổng cộng
	50
	15
	35


5. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

5.1. Môn cơ sở
	TT
	Tên môn học/ học phần
	Đơn vị học trình

	
	
	TC
	LT
	TH

	1
	Sinh lý bệnh
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	2
	2
	0


5.2. Môn hỗ trợ
	TT
	Tên môn học/ học phần
	Đơn vị học trình

	
	
	TC
	LT
	TH

	1
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	3
	0

	Tổng cộng
	3
	3
	0


5.3. Môn chuyên ngành
	TT
	Tên môn học/ học phần
	Đơn vị học trình

	
	
	TC
	LT
	TH

	1
	Hồi sức cấp cứu chung
	10
	2
	8

	2
	Hồi sức cấp cứu hô hấp-thận
	10
	2
	8

	3
	Hồi sức cấp cứu tim mạch-nội tiết-thần kinh
	10
	2
	8

	4
	Hồi sức cấp cứu tiêu hóa-huyết học-ngộ độc-tai nạn
	10
	2
	8

	Tổng cộng
	40
	8
	32


6. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
6.1. Môn cơ sở: Sinh lý bệnh
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Rối loạn thăng bằng nước điện giải
	3
	0

	2
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	3
	0

	3
	Miễn dịch và tình trạng suy giảm miễn dịch
	2
	0

	4
	Sinh bệnh học của sốc
	3
	0

	5
	Rối loạn vi tuần hoàn trong bệnh lý
	2
	0

	6
	Sinh lý bệnh của hôn mê
	3
	0

	7
	Kiểm soát đường máu và các tình trạng rối loạn đường máu
	3
	0

	8
	Thăm dò chức năng hô hấp và các rối loạn chức năng hô hấp chủ yếu
	3
	0

	9
	Sinh bệnh học của suy tim
	2
	0

	10
	Sinh bệnh học của suy thận cấp
	2
	0

	11
	Sinh bệnh học của suy gan cấp
	2
	0

	12
	Sinh lý bệnh quá trình cầm máu - đông máu
	2
	0

	Tổng cộng
	30
	0


6.2. Môn hỗ trợ: Chẩn đoán hình ảnh
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Đại cương về chẩn đoán hình ảnh
	9
	0

	2
	Hình ảnh học nội thần kinh
	6
	0

	3
	Hình ảnh học tim mạch
	6
	0

	4
	Hình ảnh học hô hấp
	6
	0

	5
	Hình ảnh học thận-niệu
	6
	0

	6
	Hình ảnh học tiêu hóa-gan mật
	6
	0

	7
	Hình ảnh học cơ, xương, khớp
	6
	0

	Tổng cộng
	45
	0


6.3. Môn chuyên ngành
6.3.1. Hồi sức cấp cứu chung
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Rối loạn nước điện giải
	2
	24

	2
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	2
	24

	3
	Các tình trạng rối loạn thân nhiệt
	2
	24

	4
	Sốc giảm thể tích
	2
	24

	5
	Sốc phản vệ
	2
	24

	6
	Các nguyên nhân cơ giới gây sốc
	2
	24

	7
	Nhiễm khuẩn máu và sốc nhiễm khuẩn
	2
	24

	8
	Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm
	2
	24

	9
	Theo dõi chức năng huyết động
	2
	24

	10
	Viêm mô tế bào/viêm cân cơ/viêm cơ
	2
	24

	11
	Nhiễm trùng xâm lấn do nấm
	2
	24

	12
	Nhiễm trùng ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch
	2
	24

	13
	Dự phòng nhiễm trùng tại các khoa hồi sức cấp cứu
	2
	24

	14
	Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn
	2
	24

	15
	Dinh dưỡng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu
	2
	24

	Tổng cộng
	30
	360


6.3.2. Hồi sức cấp cứu hô hấp-thận
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Suy hô hấp cấp
	2
	24

	2
	Viêm phổi bệnh viện
	2
	24

	3
	Cơn hen phế quản nặng
	2
	24

	4
	Đợt tiến triển cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	2
	24

	5
	Tổn thương phổi cấp và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển
	2
	24

	6
	Tắc mạch phổi
	2
	24

	7
	Các bệnh lý màng phổi gặp ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu
	2
	24

	8
	Các phương pháp thông khí cơ học
	2
	24

	9
	Cài đặt ban đầu các thông số máy thở
	2
	24

	10
	Chăm sóc bệnh nhân thở máy
	1
	12

	11
	Chống máy
	1
	12

	12
	Cai thở máy
	1
	12

	13
	Kỹ thuật lấy máu làm khí máu động mạch
	2
	24

	14
	Mở màng phổi đặt ống dẫn lưu
	2
	24

	15
	Mở khí quản qua da
	1
	12

	16
	Chọc dịch màng phổi
	1
	12

	17
	Chọc khí màng phổi
	1
	12

	18
	Suy thận cấp
	2
	24

	Tổng cộng
	30
	360


6.3.3. Hồi sức cấp cứu tim mạch-nội tiết-thần kinh
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Nhồi máu cơ tim cấp
	2
	24

	2
	Phù phổi cấp huyết động
	2
	24

	3
	Sốc căn nguyên tim
	2
	24

	4
	Tiếp cận các trường hợp tăng huyết áp cấp cứu
	2
	24

	5
	Chọc dịch màng tim
	1
	12

	6
	Kỹ thuật sốc điện ngoài lồng ngực
	1
	12

	7
	Đặt catheter động mạch
	1
	12

	8
	Đặt catheter động mạch phổi
	1
	12

	8
	Suy thượng thận ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu
	2
	24

	9
	Nhiễm toan-ceton do đái tháo đường
	2
	24

	10
	Tăng áp lực thẩm thấu máu do đái tháo đường
	2
	24

	11
	Hạ đường huyết
	2
	24

	12
	Kiểm soát đường huyết tại khoa hồi sức cấp cứu
	2
	24

	13
	Đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp
	2
	24

	14
	Xuất huyết não
	2
	24

	15
	Chảy máu dưới màng nhện do túi phình động mạch
	2
	24

	16
	Công bố chết não
	1
	12

	17
	Chọc dịch não tủy
	1
	12

	Tổng cộng
	30
	360


6.3.4. Hồi sức cấp cứu tiêu hóa-huyết học-ngộ độc-tai nạn
	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Clostridium difficile và các nguyên nhân nhiễm khuẩn khác gây tiêu chảy
	2
	24

	2
	Suy gan cấp nặng
	2
	24

	3
	Bệnh gan giai đoạn cuối
	2
	24

	4
	Xuất huyết tiêu hóa trên
	2
	24

	5
	Xuất huyết tiêu hóa dưới
	2
	24

	6
	Viêm tụy cấp
	2
	24

	7
	Kỹ thuật đặt sonde Blackmore
	1
	12

	8
	Giảm tiểu cầu ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu
	1
	12

	9
	Xử trí cấp cứu bệnh nhân bị chảy máu/rối loạn đông máu
	3
	36

	10
	Thực hành truyền máu
	1
	12

	11
	Tình trạng tăng đông
	1
	12

	12
	Ngộ độc thuốc trừ sâu nhóm kháng men Cholinesterase
	2
	24

	13
	Ngộ độc các thuốc an thần-gây ngủ
	2
	24

	14
	Ngộ độc rượu
	2
	24

	15
	Rắn độc cắn
	2
	24

	16
	Ong đốt
	1
	12

	17
	Ngạt nước
	1
	12

	18
	Điện giật
	1
	12

	Tổng cộng
	30
	360


7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu chính thức

Bộ môn Nội (2019), Giáo trình Định hướng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt:

1. Nguyễn Đạt Anh, Đặng Quốc Tuấn (2012), Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật.

2. Vũ Văn Đính và cộng sự, Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản Y Học.
Tiếng Anh:

1. Marin K Kollef, Warren Isakow, A. Cole Burks, Wadimir Despolovic, The washington manual of critical care, 3rd edition.
2. Irwin and Rippe’s Manual of Intensive Care Medicine, Sixth edition.
8. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
8.1. Phương pháp dạy học
- Lý thuyết: Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, làm bài tập.
- Thực hành: Thực tập lâm sàng.
8.2. Phương pháp học và tự học  

- Lý thuyết: Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thảo luận nhóm, làm bài tập.
- Thực hành: Học viên tham gia khám, điều trị bệnh nhân, làm các thủ thuật và bình bệnh án.

- Tự học: Tham khảo tài liệu ở thư viện trường hoặc trên mạng internet.
9. TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN

Giảng viên phải có bằng Thạc sĩ hoặc Bác sĩ chuyên khoa về Hồi sức cấp cứu.
10. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC

10.1. Thiết bị

- Lý thuyết: Giảng đường, máy chiếu.

- Thực hành: Các thiết bị, dụng cụ phục vụ khám và điều trị các bệnh về hồi sức cấp cứu.
10.2. Học liệu

Giáo trình, bệnh án.
10.3. Cơ sở thực hành:
Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.
11. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào liên tục Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu được xây dựng theo thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ y tế ban hành ngày 9/8/2013 hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Khóa học được tổ chức trong thời gian 12 tháng theo hình thức tập trung. Học viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết trước khi thực hành. Cơ sở thực hành chủ yếu tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện Tỉnh.
12. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

12.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Lý thuyết:
Thi lý thuyết vào cuối đợt với hình thức lượng giá là câu hỏi trắc nghiệm  

- Thực hành:

Thi thực hành vào cuối đợt với hình thức lượng giá là làm bệnh án, hỏi vấn đáp.
12.2. Cách tính điểm

Điểm khóa học là trung bình cộng của lý thuyết và thực hành, được tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm đạt là từ 5 điểm trở lên (lý thuyết và thực hành). Học viên chưa đạt được dự thi lần 2. 


12.3. Cấp chứng chỉ định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Học viên hoàn thành các yêu cầu của khóa học và có điểm khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục theo đúng qui định của Bộ Y tế.

7

